
    Mã số đăng ký. 200105418C    

Có giá trị: 14/07/2014 -13/07/2018

Học phí 2,200.00 Học phí 4,400.00 Học phí 6,600.00

Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00

Sách và tài liệu học tập 100.00 Sách và tài liệu học tập 200.00 Sách và tài liệu học tập 300.00

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00

Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00

GST 7% 231.00 GST 7% 392.00 GST 7% 553.00

Tổng chi phí 3,531.00 Tổng chi phí 5,992.00 Tổng chi phí 8,453.00

Đóng tiền khi nhập học 3,531.00 Đóng tiền khi nhập học 5,992.00 Đóng tiền khi nhập học 8,453.00

Học phí 4,400.00 Học phí 11,000.00 Học phí 18,800.00

Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,200.00

Sách và tài liệu học tập 240.00 Sách và tài liệu học tập 540.00 Sách và tài liệu học tập 2,950.00

Lệ phí thi 600.00 Lệ phí thi 600.00 Lệ phí thi 2,400.00

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00

Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00

GST 7% 436.80 GST 7% 919.80 GST 7% 1,774.50

Tổng chi phí 6,676.80 Tổng chi phí 14,059.80 Tổng chi phí 27,124.50

Đóng tiền khi nhập học 6,676.80 Đóng tiền khi nhập học 14,059.80 Đóng tiền khi nhập học 9,041.50

Tuần cuối tháng thứ 10 9,041.50

Tuần cuối tháng thứ 20 9,041.50

Học phí 8,800.00 Học phí 8,800.00 Học phí 8,000.00

Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00

Sách và tài liệu học tập 600.00 Sách và tài liệu học tập 600.00 Sách và tài liệu học tập 800.00

Lệ phí thi 1,200.00 Lệ phí thi 1,200.00 Lệ phí thi 1,600.00

Đồng phục 150.00

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00

Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00

GST 7% 812.00 GST 7% 822.50 GST 7% 798.00

Tổng chi phí 12,412.00 Tổng chi phí 12,572.50 Tổng chi phí 12,198.00

Đóng tiền khi nhập học 12,412.00 Đóng tiền khi nhập học 12,572.50 Đóng tiền khi nhập học 12,198.00

Học phí 8,800.00 Học phí 8,800.00 Học phí 9,000.00

Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00

Sách và tài liệu học tập 600.00 Sách và tài liệu học tập 600.00 Sách và tài liệu học tập 800.00

Lệ phí thi 1,200.00 Lệ phí thi 1,200.00 Lệ phí thi 1,600.00

Đồng phục 150.00

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00

Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00

GST 7% 812.00 GST 7% 822.50 GST 7% 868.00

Tổng chi phí 12,412.00 Tổng chi phí 12,572.50 Tổng chi phí 13,268.00

Đóng tiền khi nhập học 12,412.00 Đóng tiền khi nhập học 12,572.50 Đóng tiền khi nhập học 13,268.00

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017

HỌC VIỆN QUẢN LÝ NANYANG SINGAPORE

CĐ Nâng cao Quản Trị Kinh Doanh

Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng

Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát

(8 tháng)

Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát

Cao đẳng Quản Trị Kinh Doanh

Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát

(8 tháng)

Cao đẳng QL Cung Ứng & Hậu Cần

CĐ Nâng cao QT Du Lịch & Khách Sạn

(2 tháng) (4 tháng) (6 tháng)

(4 tháng) (10 tháng)

Chứng chỉ Dự Bị Đại học QTKD

(18 tháng + 6 tháng thực tập có lương)

(8 tháng) (8 tháng + 6 tháng thực tập có lương) (8 tháng)

(8 tháng)

# Tất cả chi phí tính theo Dollar Singapore

Chứng chỉ QTKD quốc tế

Cao đẳng QT Du lịch & Khách sạn

CĐ Nâng cao QL Cung Ứng & Hậu Cần
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Học phí 12,800.00 Học phí 12,800.00

Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00 Trine University - Top up 1 năm USA

Sách và tài liệu học tập 800.00 Sách và tài liệu học tập 800.00 South Australia Uni- Top up 2 năm AUS

Lệ phí thi 1,800.00 Lệ phí thi 1,800.00 Griffith Uni- Top up 2.5 năm AUS

La Trop Uni - Top up 2.5 năm AUS

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00

Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00 Cử nhân Logistics sẽ chuyển tiếp:

GST 7% 1,148.00 GST 7% 1,148.00 Federation Uni  - Top up 1 năm AUS

Tổng chi phí 17,548.00 Tổng chi phí 17,548.00

Đóng tiền khi nhập học 17,548.00 Đóng tiền khi nhập học 17,548.00

Học phí 26,800.00 Học phí 26,800.00

Phí hành chánh 1,800.00 Phí hành chánh 1,800.00

Sách và tài liệu học tập 2,000.00 Sách và tài liệu học tập 2,000.00

Lệ phí thi 4,200.00 Lệ phí thi 4,200.00

Đồng phục 150.00

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00

Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00

GST 7% 2,436.00 GST 7% 2,446.50

Tổng chi phí 37,236.00 Tổng chi phí 37,396.50

Đóng tiền khi nhập học 12,412.00 Đóng tiền khi nhập học 14,958.60

Tuần cuối tháng thứ 8 12,412.00 Tuần cuối tháng thứ 12 14,958.60

Tuần cuối tháng thứ 16 12,412.00 Tuần cuối tháng thứ 24 7,479.30

Học phí 18,800.00 Học phí 12,800.00 Học phí (-S$3,000) 16,800.00

Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00 Phí hành chánh 1,000.00

Sách và tài liệu học tập 1,000.00 Sách và tài liệu học tập 900.00 Sách và tài liệu học tập 900.00

Phí chuyển tiếp tín chỉ 6,800.00 Lệ phí thi 600.00 Lệ phí thi 1,800.00

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00 Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế 0.00

Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00 Bảo hiểm y tế 0.00

GST 7% 1,932.00 GST 7% 1,071.00 GST 7% 1,435.00

Tổng chi phí 29,532.00 Tổng chi phí 16,371.00 Tổng chi phí 21,935.00

Đóng tiền khi nhập học 29,532.00 Đóng tiền khi nhập học 16,371.00 Đóng tiền khi nhập học 21,935.00

Phí đang ký nhập học (KHÔNG HOÀN LẠI và KHÔNG CHUYỂN ĐỔI)

- Phí đăng ký nhập học dành cho SV quốc tế (đã bao gồm thuế 7%) $428.00

- Phí đăng ký Thẻ sinh viên/ Thẻ định cư/ Thẻ quốc tịch (đã bao gồm thuế 7%) $107.00

Lưu ý: 

-Bảng phí này không áp dụng cho trường hợp được miễn giảm môn học

-Chi phí chính xác tại thời điểm in ấn

-Đơn vị tính là Singapore Dollar

-Nanyang có quyền thay đổi thông tin mà không phải báo trước

GHI CHÚ

Cử nhân Kỹ sư xây dựng sẽ chuyển tiếp:

Khóa Sau Đại Học QT DL&KS

TIẾT KIỆM S$ 5,300

(8 tháng)

Cử nhân QT Du Lịch & Khách Sạn

(8 tháng)

Thạc sĩ QTKD - MBA

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

(University of The West of Scotland)

(12 tháng)

(8 tháng + 6 tháng thực tập có lương)

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

(Trọn khóa 24 tháng)

Cử nhân QT Du Lịch & Khách Sạn

(Trọn khóa 30 tháng)

Cao Đẳng QTKD Chuyên Biệt

(8 tháng tại Sing + 12 tháng tại Mỹ)

TIẾT KIỆM S$ 5,136

Ưu đãi Quý 3 (7,8,9/2016) 

- Giảm 50% phí đăng ký nhập học 

- Tặng IPHONE 6 khi đăng ký 
chương trình Cao đẳng, Cử nhân, 
Sau ĐH 

- Học bổng MBA S$3,000 & Tablet 
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